
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Mĩ thuật Văn Anh KHTN Tin Lịch Sử Địa Lí C1 Mĩ thuật Văn Anh KHTN Toán Lịch Sử Địa Lí

C2 Thể dục Văn Anh KHTN Toán Lịch Sử Địa C2 Thể dục Văn Anh KHTN Toán Lịch Sử Địa 

C3 Công nghệ Văn Anh KHTN Toán GDCD C3 Công nghệ Văn Anh KHTN Tin GDCD

C4 Âm nhạc C4 Âm nhạc

16:00-16:30 SHCN 16:00-16:30 SHCN

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Âm nhạc Văn Anh KHTN Tin Lịch Sử Địa Lí C1 Thể dục Văn Anh KHTN Toán GDCD

C2 Mĩ thuật Văn Anh KHTN Toán Lịch Sử Địa C2 Công nghệ Văn Anh KHTN Toán Lịch Sử Địa 

C3 Thể dục Văn Anh KHTN Toán GDCD C3 Âm nhạc Văn Anh KHTN Tin Lịch Sử Địa 

C4 Công nghệ C4 Mỹ thuật

16:00-16:30 SHCN 16:00-16:30 SHCN

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Công nghệ Văn Anh KHTN Toán GDCD 7:30-8:00 SHCN

C2 Âm nhạc Văn Anh KHTN Toán Lịch Sử Địa S1 Mĩ thuật Văn Anh Lý Tin Sử

C3 Mĩ thuật Văn Anh KHTN Tin Lịch Sử Địa S2 Thể dục Văn Anh Sinh Toán GDCD

C4 Thể dục S3 Công nghệ Văn Anh Toán Địa

16:00-16:30 SHCN S4 Âm nhạc

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 6A5 - Tên lớp    : 7A1

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Yến - Chủ nhiệm        : Nghiêm Hà Hoàng Như
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- Tên lớp    : 6A3 - Tên lớp    : 6A4

- Chủ nhiệm        : Đào Thị Hoàng - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lành

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_06.9.2021 TKB_HKI_2122_06.9.2021

C
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U

C
H

IỀ
U

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 6A1 - Tên lớp    : 6A2

- Chủ nhiệm        : Huỳnh Kim Ly - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Huệ

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:30-8:00 SHCN 7:30-8:00 SHCN

S1 Mĩ thuật Văn Anh Lý Tin Sử S1 Âm nhạc Văn Anh Lý Tin Sử

S2 Thể dục Văn Anh Sinh Toán GDCD S2 Mĩ thuật Văn Anh Sinh Toán GDCD

S3 Công nghệ Văn Anh Toán Địa S3 Thể dục Văn Anh Toán Địa

S4 Âm nhạc S4 Công nghệ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:30-8:00 SHCN 7:30-8:00 SHCN

S1 Âm nhạc Văn Anh Tin Địa S1 Công nghệ Văn Anh Tin Địa

S2 Mĩ thuật Văn Anh Lý Toán Sử S2 Âm nhạc Văn Anh Lý Toán Sử

S3 Thể dục Văn Anh Sinh Toán GDCD S3 Mĩ thuật Văn Anh Sinh Toán GDCD

S4 Công nghệ S4 Thể dục

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:30-8:00 SHCN 7:30-8:00 SHCN

S1 Công nghệ Văn Anh Tin Địa S1 Thể dục Văn Anh Sinh Tin GDCD

S2 Âm nhạc Văn Anh Lý Toán Sử S2 Công nghệ Văn Anh Toán Địa

S3 Mĩ thuật Văn Anh Sinh Toán GDCD S3 Âm nhạc Văn Anh Lý Toán Sử

S4 Thể dục S4 Mĩ thuật

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hòa
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Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7A6 - Tên lớp    : 7A7

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7A4 - Tên lớp    : 7A5

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Mỹ Trinh - Chủ nhiệm        : Hồ Thanh Tùng

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 7A2 - Tên lớp    : 7A3

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị The - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Thu Thảo

S
Á
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G
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N
G

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:30-8:00 SHCN 7:30-8:00 SHCN

S1 Thể dục Văn Anh Sinh Tin GDCD S1 Thể dục Văn Anh Sinh Tin GDCD

S2 Công nghệ Văn Anh Toán Địa S2 Công nghệ Văn Anh Toán Địa

S3 Âm nhạc Văn Anh Lý Toán Sử S3 Âm nhạc Văn Anh Lý Toán Sử

S4 Mĩ thuật S4 Mĩ thuật

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Mĩ thuật Văn Anh Sinh Tin Sử C1 Mĩ thuật Văn Anh Lý Toán Sử

C2 Âm nhạc Văn Anh Lý Toán GDCD C2 Âm nhạc Văn Anh Hóa Toán GDCD

C3 Công nghệ Văn Anh Hóa Toán Địa C3 Công nghệ Văn Anh Sinh Tin Địa

C4 Thể dục C4 Thể dục

16:00-16:30 SHCN 16:00-16:30 SHCN

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Âm nhạc Văn Anh Lý Tin Sử C1 Âm nhạc Văn Anh Sinh Tin Địa

C2 Mĩ thuật Văn Anh Hóa Toán GDCD C2 Mĩ thuật Văn Anh Lý Toán Sử

C3 Thể dục Văn Anh Sinh Toán Địa C3 Thể dục Văn Anh Hóa Toán GDCD

C4 Công nghệ C4 Công nghệ

16:00-16:30 SHCN 16:00-16:30 SHCN

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8A3 - Tên lớp    : 8A4

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Mai Khanh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Quý

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8A1 - Tên lớp    : 8A2

- Chủ nhiệm        : Võ Thị Trà My - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hằng

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

- Tên lớp    : 7A8 - Tên lớp    : 7A9

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Chang - Chủ nhiệm        : Trần Tú Diễm
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Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa C1 Công nghệ Văn Anh Lý Toán Địa

C2 Thể dục Văn Anh Lý Toán Sử C2 Thể dục Văn Anh Hóa Toán Sử

C3 Mĩ thuật Văn Anh Hóa Tin GDCD C3 Mĩ thuật Văn Anh Sinh Tin GDCD

C4 Âm nhạc C4 Âm nhạc

16:00-16:30 SHCN 16:00-16:30 SHCN

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Thể dục Văn Anh Hóa Toán GDCD C1 Thể dục Văn Anh Hóa Tin GDCD

C2 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa C2 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa

C3 Âm nhạc Văn Anh Lý Tin Sử C3 Âm nhạc Văn Anh Lý Toán Sử

C4 Mĩ thuật C4 Mĩ thuật

16:00-16:30 SHCN 16:00-16:30 SHCN

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C1 Thể dục Văn Anh Hóa Toán GDCD 7:30-8:00 SHCN

C2 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa S1 Mĩ thuật Văn Anh Sinh Toán Sử

C3 Âm nhạc Văn Anh Lý Tin Sử S2 Thể dục Văn Anh Hóa Toán GDCD

C4 Mĩ thuật S3 Công nghệ Văn Anh Lý Toán Địa

16:00-16:30 SHCN S4

- Tên lớp    : 8A9 - Tên lớp    : 9A1

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Minh - Chủ nhiệm        : Phan Thị Như Trinh

C
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U
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Á
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- Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Lĩnh - Chủ nhiệm        : Hoàng Phương Lan

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

C
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U

C
H

IỀ
U

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8A7 - Tên lớp    : 8A8

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 8A5 - Tên lớp    : 8A6

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Kiều Oanh - Chủ nhiệm        : Đoàn Tuyết Sương



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:30-8:00 SHCN 7:30-8:00 SHCN

S1 Mĩ thuật Văn Anh Hóa Toán Sử S1 Công nghệ Văn Anh Hóa Toán Địa

S2 Thể dục Văn Anh Lý Toán GDCD S2 Mĩ thuật Văn Anh Lý Toán Sử

S3 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa S3 Thể dục Văn Anh Sinh Toán GDCD

S4 S4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:30-8:00 SHCN 7:30-8:00 SHCN

S1 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa S1 Thể dục Văn Anh Lý Toán GDCD

S2 Mĩ thuật Văn Anh Hóa Toán Sử S2 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa

S3 Thể dục Văn Anh Lý Toán GDCD S3 Mĩ thuật Văn Anh Hóa Toán Sử

S4 S4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

7:30-8:00 SHCN 7:30-8:00 SHCN

S1 Thể dục Văn Anh Sinh Toán GDCD S1 Thể dục Văn Anh Lý Toán GDCD

S2 Công nghệ Văn Anh Hóa Toán Địa S2 Công nghệ Văn Anh Sinh Toán Địa

S3 Mĩ thuật Văn Anh Lý Toán Sử S3 Mĩ thuật Văn Anh Hóa Toán Sử

S4 S4
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N
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Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9A6 - Tên lớp    : 9A7

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Trang - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Tuyết Lan

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9A4 - Tên lớp    : 9A5

- Chủ nhiệm        : La Trần Huyền Diệu - Chủ nhiệm        : Nguyễn Nữ Hồng Loan
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G
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N
G

(Từ 20/09/2021) (Từ 20/09/2021)

- Tên lớp    : 9A2 - Tên lớp    : 9A3

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Anh Thư - Chủ nhiệm        : Mai Ngọc Lan
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N
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Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

Trường THCS  Âu Lạc Trường THCS  Âu Lạc

TKB_HKI_2122_20.9.2021 TKB_HKI_2122_20.9.2021


